Phụ lục 
QUY ĐỊNH THỰC HIỆN THEO CHỈ THỊ 15/CT-TTG NGÀY 27/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH
 (Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      tháng       năm 2021 của UBND thành phố Vinh)


	I
	Quy định điều kiện cho các ngành, nghề được phép hoạt động 

	1
	Quy định chung cho tất cả các ngành nghề:
(1) Khuyến khích thực hiện 03 tại chỗ; Tổ chức làm việc hợp lý nhằm hạn chế tối đa người lưu thông trên đường trong thời gian Thành phố đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
(2) Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người lao động trong cơ quan, đơn vị, cơ sở... định kỳ 07 ngày/lần  (trừ các đối tượng có quy định riêng trong bảng này), cụ thể:
- Đối với cơ sở có trên 20 lao động: Xét nghiệm cho 20% người lao động;
- Đối với cơ sở có dưới 3 - 20 lao động: Xét nghiệm cho tối thiểu 30% người lao động.
(3) Yêu cầu: Thực hiện ký cam kết giữa người lao động với Lãnh đạo/người đứng đầu cơ quan đơn vị, tổ chức; Người đứng đầu chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch (thực hiện theo Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021) và phải ký cam kết, chịu trách nhiệm với chính quyền địa phương về thực hiện công tác phòng, chống dịch, để lây lan dịch bệnh.
(4) Cung cấp giấy tờ tài liệu chứng minh việc đã tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 nêu tại mục (2) trên đây về UBND các phường, xã sở tại để giám sát, quản lý.

	2
	[bookmark: _GoBack]Đối với các cơ sở chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán hàng thiết yếu, cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác, thực hiện theo Phương án I-15 ban hành kèm theo Kế hoạch của UBND Thành phố. 

	3
	Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Shipper trong nội bộ Thành phố: Ngoài thực hiện quy định chung nêu tại mục 1còn phải chấp hành các quy định:
(1) Số lượng shipper hoạt động không quá 50%;
(2) Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 100% Shipper đi làm như sau:
- Xét nghiệm 02 ngày/lần với người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19;
- Xét nghiệm 03 ngày/lần với người đã tiêm 01 mũi vắc xin phòng Covid-19;
- Xét nghiệm 07 ngày/lần với người đã tiêm 02 mũi vắc xin phòng Covid-19

	4
	Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải thực hiện quy định chung nêu tại mục 1 trên đây và chỉ được phép bán mang về, không tổ chức ăn uống tại chỗ cho khách.

	5
	Đối với hoạt động xây dựng:
(1) Khuyến khích thực hiện 03 tại chỗ.
(2) Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 07 ngày/ 1 lần ngẫu nhiên cho 20%  người lao động trên công trường
(3) Cung cấp giấy tờ tài liệu chứng minh việc đã tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 về UBND các phường, xã sỡ tại (đối với công trình nằm trên 2 địa bàn phường, xã thì gửi về UBND thành phố Vinh) để giám sát, thực hiện.

	II
	Quản lý đi lại trong địa bàn Thành phố

	1
	Người giao nhận hàng (Shipper và người của các doanh nghiệp làm nghề tương tự)
	Người giao nhận hàng khi tham gia giao thông, phải đảm bảo điều kiện và các loại giấy tờ sau:
(1) Mặc đồng phục, treo thẻ hành nghề theo từng doanh nghiệp quy định;
(2) Sổ Lịch trình, giao nhận hàng hóa;
(3) Giấy tờ tùy thân như: CMND hoặc CCCD;
(4) Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 kèm theo giấy xác nhận đã tiêm, nêu tại mục I.3.(2) trên đây.

	2
	Người lao động ở các chợ, siêu thị, cửa hàng...
	Khi tham gia giao thông, phải đảm bảo các loại giấy tờ sau:
(1) Giấy tờ tùy thân như: CMND hoặc CCCD.
(2) Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2  kèm theo giấy xác nhận đã tiêm, nêu tại mục I.2. trên đây.

	
III
	QUẢN LÝ NGƯỜI DÂN VÀ PHƯƠNG TIỆN RA / VÀO THÀNH PHỐ
Tiếp tục duy trì 14 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh do UBND thành phố Vinh thành lập 
và 29 chốt chặn do UBND các phường, xã thành lập.

	A
	Quy định chung: 
(1) Hạn chế ra vào Thành phố, trừ khi có việc thiết yếu.
(2) Trừ các trường hợp được quy định cụ thể (dưới đây), người vào Thành phố phải xuất trình Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực như sau:
- Với người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi: Trong vòng 72h kể từ khi xét nghiệm và chưa có hoạt động giao tiếp công cộng tại vùng dịch (nếu có thì phải xét nghiệm lại tại chỗ).
- Với người đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19, trong đó mũi 2 đã trên 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh Covid 19: Trong vòng 07 ngày kể từ khi xét nghiệm và chưa có hoạt động giao tiếp tại vùng dịch;
(3) Người đến hoặc trở về Thành phố Vinh từ các vùng dịch: Phải khai báo với Trạm y tế phường xã nơi cư trú để xét nghiệm, cách ly y tế đúng quy định tại Công văn 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế.

	B
	Các trường hợp cụ thể

	1. Các công dân ra, vào Thành phố phải có các giấy tờ sau (trừ trường hợp cấp cứu và đặc biệt khác)
- Đối với người của tổ chức: Giấy đi đường/văn bản cử hoặc điều động của người đứng đầu tổ chức (nêu rõ nơi đi, nơi đến, thời gian đi - đến, thời gian lưu trú…).
- Giấy tờ tùy thân như: CMND hoặc CCCD.
- Giấy báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (công dân nội tỉnh đến từ vùng không có dịch, thì chấp nhận kết quả xét nghiệm trong vòng 05 ngày);
- Các trường hợp như đi cấp cứu, khám, chữa bệnh định kỳ (chạy thận, chạy hóa chất...), ra viện; đến sân bay, tàu hỏa; làm việc với các cơ quan ngoại giao,… cần có các giấy tờ: Giấy xác nhận của UBND phường, xã nơi cư trú có 01 số nội dung cơ bản: Sự việc, cung đường, thời gian đi; kèm theo sổ khám chữa bệnh/ phiếu hẹn tiêm phòng/ Hộ chiếu/ Giấy hẹn của Cơ quan ngoại giao…
- Khai báo Y tế tại chốt kiểm soát;
- Yêu cầu test nhanh tại chốt kiểm soát đối với người đi đường chưa có Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính SAR-CoV-2 hoặc Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính SAR-CoV-2 hết thời hạn: Chi phí test nhanh do công dân chi trả (trừ trường hợp đi cấp cứu);
* Lưu ý: 
-  Chốt kiểm soát thông tin các trường hợp này cho Chủ tịch UBND, Tram trưởng Trạm Y tế phường, xã (nơi công dân đến/về) và Trưởng phòng Y tế Thành phố để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
- Nếu ở lại Thành phố Vinh qua đêm phải khai báo lưu trú với cơ quan công an phường, xã

	2. Người và phương tiện ra vào thành phố được thực hiện theo quy định Công văn số 3025/SGTVT-VT ngày 30/8/2021 của Sở Giao thông vận tải Nghệ An.

	2.1. Hoạt động của xe ưu tiên, xe công vụ, xe thực hiện nhiệm vụ, xe thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan ra vào Thành phố
Gồm có: Xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ (xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường, xe cứu thương, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh COVID-19, xe chở cán bộ, nhân viên của các cơ sở Y tế đi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; đoàn xe tang); Xe công vụ (xe biển xanh) của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố đi công tác; Xe ô tô chuyên dùng chở tiền của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, Kho bạc; Xe bưu chính, truyền hình, báo chí; Xe chở rác thải của công ty vệ sinh môi trường; 
Điều kiện ra vào thành phố:
(1) Giấy đi đường theo mẫu /văn bản cử hoặc điều động của người đứng đầu tổ chức/Giấy công nhận hết thời gian cách ly (nêu rõ nơi đi, nơi đến, thời gian đi - đến, thời gian lưu trú);
(2) Giấy tờ tùy thân: CMND/CCCD/Thẻ cán bộ/công viên chức/lực lượng vũ trang/thẻ ngành.
2.2. Hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô ra vào Thành phố
Điều kiện ra vào thành phố:
(1) Thẻ nhận diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh vận tải theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2992/SGTVT-VT ngày 26/8/2021;
(2) Yêu cầu có không quá 02 người trên xe và có Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực (72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm); 
(3) Giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện), Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư còn hiệu lực (đối với người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hoá đi theo xe) và khai báo y tế theo quy định.
(4) Mang theo quần áo bảo hộ, khẩu trang, kính chắn giọt bắn, mũ, găng tay, bao giầy và mặc vào khi tiếp xúc với người khác hoặc khi bốc dỡ hàng hoặc đi vào vùng có nguy cơ lây nhiễm dịch;
2.3. Hoạt động vận chuyển công nhân, chuyên gia khi lưu thông ra, vào Thành phố
Điều kiện ra vào thành phố:
(1) Danh sách lái xe, cán bộ, công nhân, chuyên gia được chở trên xe do người đứng đầu (hoặc người được ủy quyền) Nhà máy, Công ty ký tên, đóng dấu xác nhận; 
(2) Giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND) và Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực (72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm) của toàn bộ người trên xe;
(3) Xe phải được dán biển hiệu “XE VẬN CHUYỂN CÁN BỘ (CHUYÊN GIA), CÔNG NHÂN CỦA CÔNG TY… LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY…”;
2.4. Hoạt động vận chuyển công dân đi cách ly và từ nơi cách ly về địa phương
a) Đối với hoạt động vận chuyển công dân đi cách ly:
Điều kiện ra vào thành phố:
	(1) Xe phải được trang bị vách ngăn kín, chống lây nhiễm giữa khoang ghế lái và khoang hành khách; trên xe trang bị đủ nước sát khuẩn, khẩu trang dự phòng cho lái xe, hành khách và phải dán biển hiệu “XE VẬN CHUYỂN CÔNG DÂN CÁCH LY”
	(2) Giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện), giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND) (đối với nhân viên đi theo xe)
(3) Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực (72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm) của người điều khiển phương tiện và nhân viên đi theo xe; 
(4) Người điều khiển phương tiện và nhân viên đi theo xe phải thường xuyên mặc đầy đủ quần, áo, mũ bảo hộ y tế, đeo kính chống giọt bắn và khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, không tiếp xúc gần với công dân.
b) Đối với hoạt động vận chuyển công dân hết thời hạn cách ly về địa phương:
Điều kiện ra vào thành phố:
(1) Văn bản  đón công dân gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan và các chốt kiểm soát dịch COVID-19 của các địa phương đề nghị cho phương tiện ô tô biển kiểm soát (….), do tài xế (…) điều khiển đón (….) công dân tại Khu cách ly công dân tập trung (…..) vận chuyển về địa phương (.....) đi qua các chốt được an toàn, thuận lợi
(2) Xe phải được trang bị vách ngăn kín, chống lây nhiễm giữa khoang ghế lái và khoang hành khách; trên xe trang bị đủ nước sát khuẩn, khẩu trang dự phòng cho lái xe, hành khách và phải dán biển hiệu “XE CHỞ CÔNG DÂN HẾT THỜI HẠN CÁCH LY VỀ ĐỊA PHƯƠNG”
(3) Giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện), giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND) (đối với nhân viên đi theo xe nếu có)
(4) Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực (72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm) của người điều khiển phương tiện và nhân viên đi theo xe; 
(5) Người điều khiển phương tiện và nhân viên đi theo xe phải thường xuyên mặc đầy đủ quần, áo, mũ bảo hộ y tế, đeo kính chống giọt bắn và khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, không tiếp xúc gần với công dân.
2.5. Hoạt động vận chuyển nhân viên y tế; xe vận chuyển người đi tiêm vaccine; xe vận chuyển cán bộ, người lao động phục vụ thi công, giám sát dự án, công trình; xe tưới cây và xử lý sự cố về cây xanh; xe sử lý sự cố về điện, nước, thông tin, viễn thông; xe tuần tra khắc phục sự cố đường sắt, đê điều…
Điều kiện ra vào thành phố:
(1) Xe phải có dán biển hiệu “XE VẬN CHUYỂN NHÂN VIÊN, (CÔNG NHÂN, CÁN BỘ)... CỦA… LÀM VIỆC TẠI …”
(2) Danh sách lái xe, cán bộ, công nhân được chở trên xe do người đứng đầu, hoặc người được ủy quyền cơ quan/đơn vị ký tên, đóng dấu xác nhận.
(3) Giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND), Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực (72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm) của toàn bộ người trên xe, đối với lái xe phải có Giấy phép lái xe.
Lưu ý: Người lao động phục vụ thi công, giám sát các dự án, công trình phải khai báo y tế tại địa phương nơi có công trình thi công; Chủ doanh nghiệp phải bố trí nơi ăn, nghỉ tại công trường cho công nhân, cán bộ, không cho người lao động quay về địa phương trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2.6. Hoạt động vận chuyển người có vé máy bay đi nước ngoài ra cảng hàng không quốc tế 
Điều kiện ra vào thành phố:
(1) Đảm bảo tối đa 04 người đi 01 xe bao gồm: 01 hoặc 02 lái xe và 02 người có vé máy bay ra nước ngoài trên cùng 01 chuyến bay.
(2) Người điều khiển phương tiện (lái xe) ô tô đưa người có vé máy bay đi nước ngoài được đến cảng HKQT và quay trở lại nơi xuất phát: Giấy phép lái xe, Phiếu xác nhận thông tin theo mẫu tại Phụ lục 2 Công văn số 3025/SGTVT-VT ngày 30/8/2021 của Sở Giao thông vận tải Nghệ An, Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực (72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm).
(3) Người có vé máy bay đi nước ngoài được đến cảng hàng không quốc tế (HKQT) để thực hiện chuyến bay: Hộ chiếu (kèm theo visa còn hiệu lực); vé máy bay (bằng giấy hoặc điện tử) trong đó gồm có: Code vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay; Phiếu thông tin yêu cầu đối với hành khách theo mẫu tại Phụ lục 1 Công văn số 3025/SGTVT-VT ngày 30/8/2021 của Sở Giao thông vận tải Nghệ An, Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực (72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm). 
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